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                                                                      Người dạy: Nguyễn Thị Nga
						        Ngày dạy: 24/10/2023
       
BÀI 10. ÂM THANH VÀ SỰ TRUYỀN ÂM THANH 

1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
Sau bài học này, học sinh:  
- Làm thí nghiệm để minh hoạ các vật phát ra âm thanh đều rung động; Nêu được dẫn chứng về âm thanh có thể truyền qua chất khí, chất lỏng, chất rắn; 
- Có cơ hội hình thành và phát triển năng lực hợp tác; năng lực tự chủ và tự học.
- Có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. 
2. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
2.1. Giáo viên (GV)
- Kế hoạch bài dạy, Phiếu nhiệm vụ (4 phiếu – Thí nghiệm 1), (4 phiếu – Thí nghiệm 2); dụng cụ làm thí nghiệm 3(đồng hồ báo thức; túi ni – lông, dây chun,  bể kính chứa nước). Một số dụng cụ khác như:mâm, lục lạc,vỏ chai, vỏ hộp giấy.
- Máy tính, máy chiếu.
2.2. Học sinh (HS)
- Sách học sinh Khoa học  4 – Kết nối tri thức với cuộc sống. 
- Vở ghi bài.
- Dụng cụ thí nghiệm 1: Trống, dùi trống, 1 ít vụn giấy (theo nhóm 6).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 
Tiết 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (3 phút)
* Mục tiêu:
+ Tạo tâm thế hứng khởi cho HS khi bước vào tiết học.
+ HS nêu được những hiểu biết về âm thanh để kết nối vào bài học.
* Cách tiến hành:

	- Yêu cầu: 
+ HS khởi động theo bài hát “Trên con đường đến trường”
+ HS kể những âm thanh được nhắc đến trong bài hát.
+ HS nối tiếp kể những âm thanh HS nghe thấy trên đường từ nhà đến trường.
	
+ Cả lớp hát, vận động theo bài hát “Trên con đường đến trường”
+ HS 
 
+ 3 – 4 HS kể.

	-> GV kết luận: Khi đó, con chim hót, xe máy chạy, các bạn đang nói, mặt trống, nước chảy ...... đều là nguồn phát âm thanh (nguồn âm). 
- GV dẫn dắt giới thiệu bài. (ghi bảng) 
Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm thanh (tiết 1)
- Gọi HS nhắc lại tên bài
	- HS lắng nghe.



- HS ghi vở


-  HS nhắc lại.

	- GV nêu yêu câu cần đạt của tiết 1.
	- HS lắng nghe.

	2. Khám phá (27 phút)

	2.1.  Âm thanh và nguồn phát âm thanh: (14 phút)
* Mục tiêu: HS làm thí nghiệm để minh họa vật phát ra âm thanh đều rung động
* Cách tiến hành:

	- GV kiểm tra việc chuẩn bị  dụng cụ thí nghiệm của HS các nhóm.
- Nhận xét sự chuẩn bị của các nhóm.
- GV giao nhiệm vụ: 
+ Chia lớp mình thành 4 nhóm, mỗi nhóm 6 bạn 
+ Yêu cầu HS thực hiện theo phiếu nhiệm vụ trong thời gian 7 phút.
- Yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ trong phiếu. 

	- HS báo báo sự chuẩn bị.


- HS lắng nghe.




- HS thực hiện nhiệm vụ trong phiếu 
PHIẾU NHIỆM VỤ
 Tìm hiểu về âm thanh và nguồn phát âm thanh.
* Nhiệm vụ 1:
1. Đọc yêu cầu thứ nhất của thí nghiệm 1 trong SGK trang 39.
2. Nêu các bước làm thí nghiệm với các bạn trong nhóm.
3. Thực hiện thí nghiệm.
4. Trả lời câu hỏi:
1) Mô tả chuyển động của các vụn giấy
..................................................................
..................................................................
2) Nêu cảm giác của ngón tay lúc đặt lên mặt trống khi gõ.
..................................................................
..................................................................
* Nhiệm vụ 2:
1. Đọc yêu cầu thứ hai của thí nghiệm 1 trong SGK trang 39.
2. Nêu các bước làm thí nghiệm với các bạn trong nhóm.
3. Thực hiện thí nghiệm.
4. Trả lời câu hỏi:
1) Em có nghe thấy âm thanh không?
..................................................................
..................................................................
2) Tay em có cảm giác như thế nào?
..................................................................
..................................................................
3) Âm thanh đó phát ra từ đâu?
..................................................................
..................................................................
4) Hãy cho biết nguồn phát âm thanh ở hai thí nghiệm trên. Khi vật phát ra âm thanh chúng có đặc điểm gì giống nhau? 
..................................................................
..................................................................

	- Gọi đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả nhiệm vụ 1. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.  
	- Đại diện 1 nhóm trình bày đại diện nhóm khác nhận xét bổ sung

	-> GV nhận xét, kết luận: 
+ Khi rắc một số vụn giấy lên mặt trống. Gõ vào mặt trống, các vụn giấy tung lên rồi rơi xuống mặt trống, rơi cả ra ngoài. 
+ Khi đặt nhẹ một ngón tay lên mặt trên của trống khi gõ. Ngón tay rung rung theo mặt trống. 
+ Đó chính là bằng chứng để chứng tỏ   mặt trống khi gõ nó rung động.
	

	- Gọi đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả của nhiệm vụ 2. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung hoặc trao đổi ý kiến.
	- Đại diện 1 nhóm trình bày các nhóm khác nhận xét, bổ sung hoặc trao đổi ý kiến.

	=> GV nhận xét, kết luận: 
- Âm thanh khi ta nói,... không phải phát ra từ cổ, từ miệng mà là do sự rung động của dây thanh âm (hay dây thanh đới) nằm bên trong cổ.
- GV chiếu hình ảnh dây thanh âm (thanh đới) để quan sát. 
- Và khi các con đặt tay lên cổ hát hay nói, các con có cảm giác như là cổ nó rung nhưng thực tế là dây thanh âm (hay dây thanh đới) nằm bên trong cổ rung. Đó chính là  bằng chứng để cho chúng ta biết rằng nguồn âm nó là ở dây thanh.
	
- HS nghe.



- HS quan sát.

- HS lắng nghe. 






	- Yêu cầu HS lên thực hiện gõ, lắc vào đồ vật khác như  mâm, lục lạc,vỏ chai, vỏ hộp giấy.
- Yêu cầu HS TLCH: Các vật phát ra âm thanh chúng đều có đặc điểm gì?
 Qua hoạt đông 1 con khám phá được gì về âm thanh?
- GV Kết luận: Các vật phát ra âm thanh đều rung động (ghi bảng)
	
- HS thực hiện.

- HS TL
 
-HS TL

- HS ghi vở.


	2.2 . Sự lan truyền âm thanh (13 phút)
* Mục tiêu: Nêu được dẫn chứng về âm thanh có thể truyền qua chất khí, chất lỏng, chất rắn.
* Cách tiến hành:

	- GV giao nhiệm vụ: 
+ Chia lớp mình thành 4 nhóm, mỗi nhóm 6 bạn 
+ Yêu cầu HS thực hiện theo phiếu nhiệm vụ trong thời gian 8 phút.
- Yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ trong phiếu. 


	- HS lắng nghe.




- HS thực hiện nhiệm vụ trong phiếu 
PHIẾU NHIỆM VỤ
Tìm hiểu về sự lan truyền âm thanh.
Nhiệm vụ:
1. Đọc yêu cầu của thí nghiệm 2 trong SGK trang 40.
2. Nêu các bước làm thí nghiệm với các bạn trong nhóm.
3. Đại diện 1 nhóm lên thực hiện thí nghiệm và điều hành: Mời đại diện mỗi nhóm 2 bạn lên nghe rồi về chia sẻ, giải thích với các bạn trong nhóm.
4. Trả lời câu hỏi:
1) Ở yêu cầu 1 của thí nghiệm 2: Âm thanh truyền đến tai em qua chất nào?
..................................................................
2) Yêu cầu 2 của thí nghiệm 2: Em có nghe được tiếng chuông đồng hồ khi đưa đồng hồ đang đổ chuông vào túi ni-lông, buộc chặt túi rồi thả vào bình nước không? Âm thanh truyền đến tai em qua những chất nào?
..................................................................

	
- Gọi đại diện 1 nhóm trình bày kết quả YC 1 của thí nghiệm 2.
- YC các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, trao đổi, chia sẻ cùng các nhóm.
- Gọi đại diện 1 nhóm trình bày kết quả YC 2 của thí nghiệm 2. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét và y/c HS nêu lý do biết được tiếng chuông đồng hồ truyền qua chất lỏng, chất rắn.
	* YC 1 của thí nghiệm 2 
- Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả thảo 

- Đại diện các nhóm còn lại nhận xét, trao đổi, chia sẻ cùng các nhóm.
+ YC 2 của thí nghiệm 2:
- Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS nêu.

	-> GV nhận xét, kết luận Âm thanh của tiếng chuông không chỉ truyền qua chất lỏng, chất rắn mà còn truyền qua cả chất khí nữa.
	- HS lắng nghe.


	
-Yêu cầu HS lấy  ví dụ về âm thanh truyền qua chất lỏng, chất rắn, chất khí?
Qua hoạt động này con khám phá được thêm những  gì về âm thanh?
- GV nhận xét, kết luận, ghi bảng: Âm thanh có thể truyền qua chất khí, chất lỏng, chất rắn.
	- HS trả lời

- HS nhận xét bổ sung.
- HS ghi vở.




	- GV tổng kết và giới thiệu về nội dung của tiết học sau. 
	- HS lắng nghe

	3. Vận dụng (5 phút)
* Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng kiến thức về âm thanh và sự truyền âm thanh để lấy ví dụ trong thực tế cuộc sống.
* Cách tiến hành: 

	Con người đã vận dụng âm thanh vào cuộc sống như thế nào?
	- 3 – 4 HS trả lời 


	Giả sử ta không nghe được âm thanh thì điều gì sẽ xảy ra?
	- HS lấy VD.


	Con ấn tượng về âm thanh nào nhất? 
	- HS  trả lời.

	- GV nhận xét về ý thức, thái độ tinh thần học tập của HS.
	- HS lắng nghe.	

	- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau.
	- HS nghe nhiệm vụ
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